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I. HUYỀN VŨ MÔN  

Linh thú: Huyền Vũ (Rắn và Rùa) 

Vị trí: Bắc 

Hành: Thủy 

Màu: Đen 

Bảo vật trấn môn: Huyền Vũ thư (binh pháp) 

Đại diện: Sự trường tồn và Thông thái 

 

 (the picture belongs to its owner) 

 

 

 

 

 

 



Gia ph

 
                                Kim sinh Th

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT BẢ

Chiến thần Ohno Satoshi – 

Thủ lĩnh Huyền Vũ tộc 

(2200 t) 

Toda Erika
(Bạch Hổ tộc) 

Vợ chồng 

H1 – Huyền Vũ tộc  

Cha mẹ - Con 

Gia phả Huyền Vũ tộc (TK 21) 
 

 

Kim sinh Thủy                 Thủy sinh Mộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(the pictures belong to their owners)

 

ẢN  HÀN QUỐC 

Toda Erika  
c) (1800 t) 

Chiến thần Jang Hyun 

Seung – Phó thủ lĩnh Huyền 

Vũ tộc (1900 t) 

H2 & H

Cha m

Anh em họ  

Anh em  

s belong to their owners) 

Kim Hyun Ah 
(Thanh Long tộc) (1600 t) 

 

Vợ chồng 

H2 & H3 – Huyền Vũ tộc 

Cha mẹ - Con 



II. CHU TƯỚC MÔN 

Linh thú: Phượng Hoàng 

Vị trí: Nam 

Hành: Hỏa 

Màu: Đỏ 

Bảo vật trấn môn: Chu Tước y (giáp đan bằng lửa Phượng hoàng) 

Đại diện: Quyền lực, tình yêu và niềm đam mê 

 

(the picture belongs to its owner) 

 

  

 

 

 

 

 



 

Gia ph
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NHẬT BẢ

Chiến thần Aiba Masaki – 

Thủ lĩnh Chu Tước tộc 

(2100 t) 

Kanjiya Shihori
(Thanh Long tộc)

Vợ chồng 

C1 – Chu Tước tộc 

Cha mẹ - Con 

Gia phả Chu Tước tộc (TK 21) 
 

 

c sinh Hỏa                 Hỏa sinh Thổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(the pictures belong to their owners)

ẢN  HÀN QUỐC 

Kanjiya Shihori 
c)  (2000 t) 

Chiến thần Hong Jong Hyun 

– Phó thủ lĩnh Chu tước tộc 

(1800 t) 

C2 – 

Cha m

Chị em họ  

Anh em  

s belong to their owners) 

Kim Ah Yong (Kỳ Lân tộc) 
(1600 t) 

Vợ chồng 

 Chu Tước tộc 

Cha mẹ - Con 



III. THANH LONG MÔN 

Linh thú: Thanh Long 

Vị trí: Đông 

Hành: Mộc 

Màu: Xanh 

Bảo vật trấn môn: Thanh Long roi( roi cửu khúc bện từ gân rồng) 

Đại diện: Sức mạnh tự nhiên và chính khí 

 

(the picture belongs to its owner) 

 

 

 

 

 



Gia ph

 
                                Thủy sinh 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT BẢ

Chiến thần Ninomiya 

Kazunary – Thủ lĩnh Thanh 

Long tộc (2100 t) 

Karina Nose
(Huyền Vũ tộc) 

Vợ chồng 

T1 – Thanh Long tộc 

Cha mẹ - Con 

Gia phả Thanh Long tộc (TK 21) 
 

 

sinh Mộc                 Mộc sinh Hỏa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (the pictures belong to their owners)

ẢN  HÀN QUỐC 

Karina Nose 
 (1900 t)   

Chiến thần Yoo Seung Ho – 

Phó thủ lĩnh Thanh Long tộc 

(1700 t) 

T2 – Thanh L

Cha m

Chị em họ  

Anh em  

s belong to their owners) 

 

Shim Eun Kyung (Chu Tước tộc) 
(1500 t) 

Vợ chồng 

Thanh Long tộc 

Cha mẹ - Con 



IV. BẠCH HỔ MÔN  

Linh thú: Bạch Hổ 

Vị trí: Tây 

Hành: Kim 

Màu: Trắng 

Bảo vật trấn môn: Bạch Hổ kiếm (mài từ nanh hổ trắng) 

Đại diện: chính trực, sự nghiêm khắc, dũng cảm và cương mãnh 

 

(the picture belongs to its owner) 



 

 

Gia ph

 
                                Thổ sinh 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT BẢ

Chiến thần Matsumoto Jun – 

Thủ lĩnh Bạch Hổ tộc (2000 t) 
Aragaki Yui

(Kỳ lân tộc) (1800 t)

Vợ chồng 

B1 – Bạch Hổ tộc 

Cha mẹ - Con 

Gia phả Bạch Hổ tộc (TK 21) 
 

 

sinh Kim                Kim sinh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

(the pictures belong to their owners)

ẢN  HÀN QUỐC 

Aragaki Yui 
(1800 t) 

Chiến thần Seo In Guk – 

Phó thủ lĩnh Bạch Hổ tộc 

(1900 t) 

B2 & B3

Anh em họ  

Anh em  

s belong to their owners) 

Jung Eun Ji (Huyền Vũ tộc)  
(1600 t) 

Vợ chồng 

B2 & B3 – Bạch Hổ tộc 

Cha mẹ - Con 



V. KỲ LÂN MÔN 

Linh thú: Hắc Kỳ Lân 

Vị trí: Trung tâm 

Hành: Thổ 

Màu: Vàng 

Bảo vật trấn môn: Kỳ Lân châu (ngọc định hồn – trấn tà) 

Đại diện: Trung thành, nhẫn nại, đáng tin cậy 

(the picture belongs to its owner) 

 

 

 

  

 

 



Gia ph

 
                                Hỏa sinh 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT BẢ

Chiến thần Sakurai Sho – 

Thủ lĩnh Kỳ Lân tộc (2000 t) 

Horikita Maki
(Chu Tước tộc) 

 

Vợ chồng 

K1 – Kỳ Lân tộc 

Cha mẹ - Con 

Gia phả Kỳ Lân tộc (TK 21) 
 

 

sinh Thổ                 Thổ sinh Kim 

 

 

 

 

 

 

 

(the pictures belong to their owners)

ẢN  HÀN QUỐC 

Horikita Maki 
c) (1800 t)  

Chiến thần Yang Yoseob – 

Phó thủ lĩnh Kỳ Lân tộc 

(1900 t) 

K2 –

Anh em họ  

Cha m

Anh em  

s belong to their owners) 

Heo Ga Yoon (Bạch Hổ tộc)  
(1700 t) 

Vợ chồng 

– Kỳ Lân tộc 

Cha mẹ - Con 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIM 

THỦY 

HỎA 

THỔ 

CHI THỨ NHẤT: 

NGŨ HÀNH TRẬN 
TẠI 

NHẬT BẢN 

MỘC 

(the pictures belong to their owners) 
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NG

THỦY 

THỔ 

HỎA 

CHI THỨ HAI: 

NGŨ HÀNH TRẬN 
TẠI 

HÀN QUỐC 

(the pictures belong to their owners) 

MỘC 




